
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT
(Kèm theo Thông báo số 3734/TB-SYT, ngày 29/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh)

	STT
	Tên hàng hóa
	Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu
(tham khảo để lập báo giá)
	Đơn vị tính
	 Số lượng 

	1
	Hóa chất khử khuẩn
	- Cloramin B dạng bột.  
- Hàm lượng 25% - 27% clo hoạt tính. 
- Quy cách đóng gói ≤ 50 kg. 
	Kg
	        21.929 

	2
	Bộ trang phục cấp độ 2
	Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 2 (bộ quần áo phòng dịch bộ 7 món. Đạt chỉ tiêu kỹ thuật cấp độ 2 theo Quyết định số 1616/QĐ-BYT, ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế)
	Bộ
	      196.151 

	3
	Khẩu trang N95
	Khẩu trang có hiệu lực lọc cao đạt tiêu chuẩn EN 149:2001 + A1: 2009 FFP2 NR D và EN 14683:2019 type I, II hoặc IIR, NIOSH-42C FR84 (ví dụ khẩu trang N95 hoặc FFP2 hoặc tương đương)
	Chiếc
	        46.773 

	4
	Găng tay rửa bằng cao su, dùng nhiều lần.
	- Chất liệu 100% cao su thiên nhiên, sử dụng được nhiều lần. 
- Chiều dài: 300mm – 405mm.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương
	Đôi
	          2.173 

	5
	Găng tay vô khuẩn
	- Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột chống dính. 
- Chiều dài: Size 6½: 275mm±5mm; Size 7; 7½ và 8: 282mm±7mm. Chiều rộng: Size 6½: 83mm±5mm; Size 7: 89mm±7mm; Size 7½: 95mm ± 5mm; Size 8: 102mm ± 6mm. 
- Độ dày một lớp: 0,15mm. 
- Cường lực kéo đứt tối thiểu: Trước lão hóa ≥ 14N, Sau lão hóa ≥ 11N. Khả năng giãn dài tối thiểu khi đứt: Trước lão hóa ≥ 750%; Sau lão hóa ≥ 600%. Lực kéo tối đa giãn dài 300% trước khi già hóa nhanh: 2N. Được tiệt trùng.
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương.
	Đôi
	        36.088 

	6
	Găng tay dài
	- Chất liệu 100% cao su thiên nhiên, chiều dài ≥ 39cm.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc tương đương.
	Đôi
	             748 

	7
	Dung dịch xà phòng rửa tay
	- Xà phòng ở dạng dung dịch có chứa chất khử khuẩn.
- Chai dung tích ≥ 500ml, có vòi bơm.
	Chai
	          1.474 

	8
	Khăn lau khử khuẩn bề mặt máy thở, monitor…
	- Khăn lau khử khuẩn bề mặt có nồng độ cồn thấp với thành phần:
- Didecyldimethylammonium chloride  ≤ 0.76%
- Ethanol ≤ 7.5%
- Isopropanol ≤ 15%
- Khăn được làm từ vải không dệt giúp 1 bước làm sạch và khử khuẩn.
- Có thể tiêu diệt được các loại Vi khuẩn, vi rút, nấm bao gồm:
Mycobacterium tuberculosis (TB); Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Methicillin Resistant Staphylococcus epidermidis (MRSE); Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE); Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus...
- Thời gian diệt khuẩn: ≤ 1 phút.
- Vật liệu tương thích: Tương thích với các bề mặt cứng, không xốp phổ biến được sử dụng trong môi trường lâm sàng. 
- Quy cách: Hộp ≥ 80 khăn.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	Hộp
	          8.180 

	9
	Túi rác thải nguy hại (cho thùng 30 lít)
	- Túi đựng rác thải nguy hại màu vàng.
- Chất liệu: nhựa HDPE/PE/PP.
- Có kích thước phù hợp cho thùng 30 lít.
	Chiếc
	        63.000 

	10
	Túi rác thải nguy hại (cho thùng 120 lít)
	- Túi đựng rác thải nguy hại màu vàng.
- Chất liệu: nhựa HDPE/PE/PP.
- Có kích thước phù hợp cho thùng 120 lít.
	Chiếc
	        28.350 

	11
	Chlorhexidine 0.12% xúc miệng cho NVYT
	- Thành phần chính 0,12%kl/tt Chlorhexidine Gluconate (hoặc Digluconate) và các chất phụ gia khác.
- Quy cách: Chai ≥ 200ml.
	Chai
	          9.418 

	12
	Túi đựng tử thi
	- Túi đựng tử thi có khóa kéo.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương.
	Chiếc
	                 3 






PHỤ LỤC 2
BÁO GIÁ VẬT TƯ, HÓA CHẤT

Kính gửi: …………………………..
Chúng tôi là:..........., có địa chỉ tại:........... , xin gửi tới Quý Sở bản chào giá các mặt hàng vật tư, hóa chất như sau:
Đơn vị: VNĐ.
	STT
	Mã số
	Tên hàng hóa
	Tên thương mại, ký mã hiệu
	Hãng SX
	Nước SX
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật
	Phân loại TTBYT
	Phân nhóm theo TT14
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
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Giá trên là giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các loại phí khác.
Các điều khoản:
- Hàng hóa mới 100% sản xuất từ năm 2020 trở lại đây;
- Địa điểm giao hàng: ……….;
- Thời gian giao hàng: ..........;
Báo giá trên có hiệu lực trong vòng ....... ngày kể từ ngày ký.					
                                      									............., ngày ... tháng ...  năm 2021
															


